
 

 

  

Mai Vang Seeds 

HẠT GIỐNG VIỆT NAM 
 CHẤT LƯỢNG CAO 

VIET NAM SEEDS 
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Hoa Mai Vàng 
Yellow Apricot 

Hoa Phượng Đỏ 
Red Phoenix Flower 

Hoa Phượng Tím 
Purple Phoenix Flower 

Hoa Phượng Vàng 
Yellow Phoenix Flower 

    

Hoa Mười Giờ Kép 
Portulaca 

Hoa Anh Đào Nhật 
Oshimasakura 

Xương Rồng Mix 
Cactus Mix 

Hoa Sen Đá Mix 

Succulent 

 

 
 
 
 
 
 

  

Hoa Tử La Lan 

 Gloxinia 
Cẩm Tú Cầu Mix 
Hydrangea Mix 

Cúc Đài Loan 

  Daisy 
Cúc Đại Đóa Mix 

Callistephus California Mixed 

  

 
 
 

 

Hoa Nhài/ Hoa Lài 

Jasmine 

Hồng Sa Mạc 

Ormamental Kale Mix 

Hồng Sa Mạc Xoăn  

Brassica ormamental 
Cabbage 

Hoa Cẩm Chướng Chùm 
Carnation 
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Sứ Thái Nhiều Màu 
Desert Rose 

Hoa Hồng Leo Pháp 
French Climbing Rose 

Hoa Hồng Hà Lan Mix 

Jeanna Rose 

Hoa Hồng 7 Màu 
Rainbow Rose 

    

Sen Quan Âm Đỏ 
Red Lotos  

Sen Quan Âm Tím 
Purple Lotos 

Sen Quan Âm Vàng 
Yellow Lotos 

Sen Quan Âm Hồng 
Pink Lotos 

 

 
 
 
 

  

Hoa Hướng Dương  

Sunflowers 

Hoa Xác Pháo 

Salvia Splendens 

Hoa Mồng Gà 

Celosia Jessica Carmine 
Hoa Mào Gà Lửa 

Scarlet celosia plumosa 

  

 
 
 

 

Hoa Chuối Cảnh Mix 
Canna Indica Mixed 

Hoa Mãn Đình Hồng 
Hollyhock 

Dạ yến Thảo Sọc 
Petunia 

Hoa Dừa Cạn 
Periwinkle 
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Hoa Thược Dược 

Dahlia 
Cúc Nút Áo 

Globe Amaranth 
Dạ yến Thảo Gân 

Petunia 
Hoa Bất Tử 

Asteraceae 

    

Hoa Cúc Vàng 
Chrysanthemum 

Cúc Lá Nhám 

 Vàng Chanh 

Zinnia Liliput Yellow 

Vạn Thọ Vàng Chanh 

Marigold Yellow 

Vạn Thọ Vàng Cam 

Marigold 

 

 
  

Hoa Cúc Trà 
Chrysanthemum tea 

Hoa đậu Biếc 

Butterfly pea 

Trà Xanh 

Green Tea 

Thù Lù Nam Mỹ 
Golden Berry 

    

Củ Thì Là 
Fennel 

Hạt Giống Cây Chay 
Artocarpus tonkinensis 

Bình Bát Dây 
Cociniagrandis 

Chùm Bao/Nhãn Lồng 
Passiflora Foetida 



4 
 

 

    

Lựu Lùn Bonsai 

Pomegranate 
Táo Đỏ Lùn Bonsai 
Red Apple Bonsai 

Nho Lùn Bonsai 
Grape France Seeds 

Sung Lùn Bonsai 

Glosbe tree 

    

Tùng La Hán 
Podocarpus Macrophyllus 

Đu Đủ lùn Ruột Vàng 

Thailand Papaya 

Đu Đủ Lùn Ruột Đỏ  

Phuket Papaya 

Đu Đủ Lùn Vàng 

Carica papaya 

    

Đu Đủ Xanh Lùn Thái Lan 
Green Papaya 

Đu Đủ Đực 
Cazica papaya 

Đu Đủ Siêu Ngọt Hồng Phi  

Carica Papaya 

Đu Đủ Lùn Trái Dài Thái Lan 

Phuket Long Papayas 

    

Hạt Giống Gấc Nếp 
Cucurbitaceae 

Đậu Phộng Đen Nhật Bản 
Black Peanuts 

Na Dai Lạng Sơn 
Annona Muricata 

Lựu Đỏ Ấn Độ 
pomegranate 
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Chà Là Israel 

       Date Palm 
Cây Xoan Ta 

White Cedar 
Bạch Đàn/Khuynh Diệp 

Eucalyptus 
Xuyên Tâm Liên 

Acanthaceae 

    

Hoàng Tinh 

Polygonatum 

Hoa Muồng Trầu 
Cassia Alata 

Hoa Trúc Quế 

Orange Jasmine 

Cây Thuốc Lào 

Nicotiana Rustica 

    

Kim Tiền Thảo 

Desmodium 

Styracifolium 

Cây Xô Thơm 
Clary Sage 

Cây Nhân Trần 

Adenosma Caerulea 
Cây Đuôi Chuột 
blue porterweed 

    

Cỏ Xạ Hương 
Thyme 

Ngải Cứu 
Artemisia Vulgaris 

Hương Nhu Trắng 
African Basil 

Hương Nhu Tía 
Holy Basil 
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Câu Kỷ Tử Đỏ 

Goji Berries 

Kỷ Tử Đen 
Goji Berries 

Cây Cỏ Ngọt 
Stevia Rebaudiana 

Ngải Dấm 
Tarragon 

    

Sâm Đương Quy 

Angelica 

Sâm Bố Chính 

Female Gingseng 

Nhân Sâm Mỹ 

Panax Gingseng 

Hạt Giống Ngưu Bằng 

Burdock 

    

Nhân Sâm Hàn Quốc 
Korea Ginseng  

Cây Nhàu 

Noni 

Kiwi 

Chinese Gooseberry 

  Ổi Hồng Đài Loan 

Pink Flesh 

.    

 

Cóc Thái Lùn 
Ambarella tree 

  Me Dốt 
Tamarindus Indica 

Khế Chua 

Carambola Apple 

Tắc Chua 
Kumquat 
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Chanh Số 8 
Kaffir lime 

Chanh Dây Vàng 
Passiflora Edulis 

Chanh Dây Tím 
Passion Fruit 

Atiso đỏ/bụp giấm 

Roselle Hibiscus 

   
 

Bông Atiso Tím 

Violet Artichoke 
Bông Atiso xanh 

Green Artichoke 
Dưa Hấu đen Densuke 
Densuka Watermelon 

Dưa Hấu Đỏ Vỏ Vàng 
Honeydew Melon 

    

Dưa Hấu Đỏ Không Hạt 
Seedless Watermelon 

Dưa Hấu Hắc Mỹ Nhân  

Siêu ngọt 

Sweet Watermelon 

Dưa Hấu Ruột Vàng 

Yellow Watermelon 

Dưa Hấu Vàng Không Hạt 

Seedless Watermelon 

  
 

  

Dâu Tây Trắng Vesca 

White Strawberry 
Dâu Tây Đà Lạt 

Dallat Strawberry 
Dâu Tây Ngọt Trái To 
Fragaria  Strawberry  

Củ Đậu 
Jicama 
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Ớt Chùm Cam Cay Giòn 
Flame Vine Pepper 

Ớt Đùi Gà  Cay Giòn   
Thai Lan 

Thailand pepper 

 

Ớt Đậu đũa Thailan 
Guiana pepper 

Ớt Hiểm Xanh Siêu Cay 
Green Hot Pepper 

    

Ớt Ngũ Sắc 

Razzamatazz Chili 

Ớt Chỉ Thiên  

 Hot Pepper 

Ớt Sừng Trái Dài 

Bananalong Pepper 

Ớt Hiểm/Ớt Xiêm 

Bird’s Eye Chili  

 

 
   

Ớt Sừng Vàng Giòn Cay 
Goat Horn Pepper 

Ớt Ngọt Nhiều màu 
Sweet Pepper Mix 

Ớt Ngà Voi 
Chili Con Carne 

Ớt Xiêm Cam Siêu Cay 
Bird Eye 

    

Ớt Cầu Vồng Châu Phi 
Capsicum 

Ớt Hoa Hồng 
Pepper Tree Octopus 

Ớt Cu Tí 
Peter pepper 

Cỏ May Mắn 
Four-Leaf Clover 
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Bắp Nếp Dẻo 

White Sticky Corn 
Bắp Nếp Nù Dẻo 

Waxy Corn White 
Bắp Nếp Cầu Vồng 

Glass Gem 
Bắp Nếp Đỏ 

Siam Ruby Quee 

    

Bắp Baby/ Ngô Bao Tử 
Baby Corn 

Củ Cải Đen 
Black Radish 

Củ Cải Đỏ 
Garden Radish 

Củ Cải Cherry Mix 
Cherry Radish Mix 

 
    

Su Hào Tím 
Red Kohlrabi 

Su Hào Xanh 
Green Kohlrabi 

Củ Cải Tím 
Purple Radish 

Củ Dền Đỏ 
Beetroot 

    

Bí Đỏ Nhật 

Japan Pumpkin 

Bí Sáp-Bí Rợ 

Pumpkin 

Bí Đỏ Da Cóc 
Pumpkin frog skin 

Bí Nụ  
Pumpkin Buds 
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Cà Chua Bi Bonsai 
Tomate tumbler 

Cà Chua Bi Chuỗi ngọc 

 Tomato Cherry 
Cà Chua Bi Đen 

 BlackTomato Cherry 
Cà Chua Cầu Vồng 
Rainbowl Tomato 

    

Cà Chua Hổ Phách 
Amber Tomato 

Cà Chua Thân Gỗ 
Tamarillo 

Cà Chua Sọc Xanh 
Solanum lycopersicum 

Cà Chua Đà lạt 

Dalat Tomato 

    

Bông Cải Tím 
Purple Cauliflower 

Bông Cải Tím Baby 
Baby Purple Cauliflower 

Bông Cải Xanh 

Okinawa Broccoli 

Bông Cải Xanh Baby 
Baby Okinawa Broccoli 

    

Dưa Gang Cao Sản 

Melon Long Type 

Dưa Gang Tròn Thơm Dẻo 

oriental pickling melon 

Bông Cải San Hô 
Romanesco Broccoli 

Bông Cải Trắng 

Cauliflower 
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So Đũa Bông Đỏ 

Sesbania 

So Đũa Bông Trắng 

Sesbania 

Măng Tây Xanh 

Asparagus 
Măng Tây Tím 

Asparagus Red 

    

Củ Cải Xanh 
Green Radish 

Củ Cải Đường 
sugar beet 

Củ Cải Trắng 
Large White Radish 

Củ Cải Trắng  
Cải Muối Dưa 

Radish Long White 

   

 

Cà Rốt Đà Lạt 
Dallat Carrot 

Cà Rốt Tím 
Carrot Purple 

Cà Rốt Nhiều Màu 
Rainbow Carrot 

Củ Cải Hàn Quốc 
Radish-kimchi 

    

Mướp Khía Thái 

Ridge Gourd 
Mướp Rắn 

Sponge Snake Gourd 

Đậu Kove Vàng 
Dwarf Bean Hildora 

Đậu Kove 
Green bean 



12 
 

 

    

Đậu Bắp Đỏ 
Burgundy Okra 

Đậu Bắp Lùn Siêu Trái 
Okra 

Đậu Rồng  Đỏ 
 Red Winged Bean 

Đậu Rồng 3 Tháng 
Winged Bean 

    

Đậu Hà Lan Lấy Trái 
Sugar Pea 

Đậu Hà Lan Lấy Hạt 
Pea Bean 

Đậu Đũa Xanh 
Yardlong Bean 

Đậu Đũa Tím  
Purple Yardlong Bean 

    

Cà Pháo Tím 
Violet Eggplant 

Cà Pháo Trắng 
White Eggplant 

Cà Ngọt Thái Lan 
Eggplant 

Cà Trứng Ngỗng 
Garden Egg 

    

Cà Mỡ Tím Trái Dài 

Melongene 
Cà Mỡ Xanh 

Green Long Brinja 
Cà Phổi Sọc Lem 

Ablong Eggplant 

Cà Pháo Tím Khía 
Egglant-Aubergine 
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Bầu Hồ Lô 
Maturity Bottle Gourd 

Bầu Thiên Nga 
Swan Bottle Gourd 

Bầu Gáo Dừa 
Bottle Gourd 

Bầu Khủng Long 
Dinosaur Bottle Grourd 

  
 

  

Hạt Giống Bầu Rắn 
Lagenaria Siceraria 

Bầu Sao Trái Ngắn 

Guiro Bottle Gourd 

Bầu Sao Trái Dài 
Lagenaria siceraria 

Bầu Xị Đặc Ruột  

Trái Dài 

Bottle Gourd 

    

Bí Đao Chanh  

Wax Gourd 

Bí Đao Đài Loan 
Courgette 

Bí Dứa/Bí Tròn Thơm 

Wintermelon d 

Bầu Xị Trái Ngắn  
Siêu Trái 

Spoon Bottle Gourd 

    

Bí Đao Trái Dài 
Wax Gourd Long Green 

Bí Thiên Nga 
Swan Squash 

Bí Ngòi Khía 
zucchini 

Bí Ngòi Tròn 
Zucchini 
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Khổ Qua Mỡ  

Bitter Gourd 
Khổ Qua Gai Xanh 

Long Bitter Squash 
Khổ Qua Rừng 

Wild Bitter Gourd 
Khổ Qua Gai Trắng 
Bitter White Gourd 

    

Dưa Leo Nếp 

Hybrid Cucumber 

Dưa Leo BaBy 

Baby Cucumber 

Dưa Leo Gai Mini 

Mini Cucumber 

Khổ Qua Khổng Lồ 
big Bitter Gourd 

    

Dưa Leo Trắng Thái lan 
Giòn Ngọt 

Thailan Cucumber 

Dưa Leo Gai Trắng 
White Wonder Cucumber 

Dưa Leo Chùm Siêu Trái 
Cucumber Lyalyuk 

Dưa Chuột Mèo 
cucumber specialties 

    

Mướp Hương Thái Trái Dài 

Sponge Gourd 
Mướp Hương Ta 

Ridge Gourd 

Lặc Lày 
Mướp Nhật Xanh 

Japan Sponge Gourd 

Mướp Nhật/Mướp ngọt 
Japan Sponge Gourd 
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Bắp Cải Tròn Tím 
Puple Cabbage 

Bắp Cải Xanh Mềm Ngọt 
Sweet  Cabbage 

Bắp Cải Trái Tim 
Sweetheart Cabbage 

Bắp Cải Trái Tim Mềm Ngọt 

Sweetheart Cabbage 

 
   

Sương Sáo Đen 
 Black grass jelly 

Cải Thảo Tím 
PurpleNapa Cabbage 

Bắp Cải Thảo 
Napa Cabbage 

Bắp Cải Nhăn Giòn ngọt 
Brassica oleracea 

    

Rau Cải Mèo Hà Giang 
Brassica oleracea 

Cải Mơ Lùn 
Brasicca 

Cải Bẹ Mào Gà 
Head Mustard 

Cải Bẹ Dún  
Chinese White Cabbage 

 
3    

Rau Tiến Vua-Ngó Xuân 
Dried Mountain Jelly Vegetable 

Rau Lá Chua 
Large Leaf Sorrel 

Bông Điên Điển 
Common Sesban 

Rau Má 
Bare Root pennywort 
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Xà Lách Romaine Tím 
Lactuca Sativa 

Xà Lách Romaine 
Romain Lettuce 

Xà Lách Minetto 
Minetto lettuce 

Xà Lách Búp Xanh 
Iceberg Lettuce 

  
 

 

Rau Diếp Thơm 
Lettuce 

Xà Lách Xoăn Tím 
Lettuce Red Oakleaf 

Xà Lách Sồi Tím 
Lettuce Red Oakleaf 

Xà Lách Giòn Tím 
Lollo Rosso Lettuce 

    

Xà Lách Búp Đỏ Giòn 
Red Iceberg Lettuce 

Xà Lách Cuộn Giòn 
Icebeeg 

Iceberg Lettuce 

Xà Lách Lụa 
Lettuce 

Xà Lách Xoăn Giòn 
Batavia Lettuce 

    

Xà Lách Sồi Xanh 
Green Oakleaf 

Xà Lách Carol 
Carol Lettuce 

Xà Lách Xoong 
Water Cress 

Xà Lách Cuộn Tím  

Red Lettuce 
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Muống Lá Tre 
Water Morning Glory 

Rau Muống Lá Lớn 
Water Spinach 

Rau Muống Thân Trắng 

White KangKong 
Rau Muống 3 Chạc 
Thai Water Spinach 

    

Rau Muống Xanh Siêu Đọt 

Water Spinach Shoots 

Rau Muống TímSiêu Đọt 
Red Water Spinach  

Bí Siêu  Đọt 
Supper Top CuCurbitaceae 

Bầu Siêu  Đọt 
Supper Top CuCurbitaceae 

    

Rau Bồ Ngót 
Star Gooseberry Leavs 

Lá Giang 
Sour soup creepe 

Sương Sâm Lá Trơn 
Tiliacora triandra 

Sương Sâm Lông 
Tiliacora triandra 

    

Rau Nhút 
Water Mimosa 

Rau Tầm Bóp 
Physalis angulata 

Rau Càng Cua 
pepper elder 

Lá Cách 
Creek Premna 
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Cải Cầu Vồng 
Swiss chard 

Cải Ngọt Đỏ 
Red  yu choy 

Cải Ngọt 
Yo Choy 

Cải Ngọt Ăn Bông 
Brassica juncea 

    

Cải Bẹ Dưa 
Head Mustard 

CẢI THÌA 
Pak Choy Green 

Cải Bó Xôi/ Rau Chân Vịt 
 spinach 

Cải Làn/Cải Rổ 
Chinese Brocoli 

    

Cải Kale Tím 
Vateris Kale 

Cải Kale Xanh 
Vateris Kale 

Cải Mù Tạt 
Mustard leaf 

Cải Bẹ Xanh 
mustard green 

    

Chùm Ngây 
Moringa Oleifera 

Cải Cúc / Tần Ô 
Crown daisy 

Cải Bẹ Dún Lá Xòe 
chinese cabbage 

Cải Bẹ Trắng 
Bok Choy 
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Cải Hoa Hồng 
Tatsoi 

Dền Tía 
Amaranth 

Dền Đỏ 
Red Amaranth 

Dền Cơm 
Baby  Amaranth 

    

Rau Đay Đỏ 
Red jute vegetable  

Rau Đay Xanh 
 Green jute vegetable 

          Mồng Tơi Tím 
Malabar Spinach 

Mồng Tơi Lá To 
Malabar Spinach 

    

Mầm Rau Muống 
Glory Spouts 

Mầm Đậu Hòa Lan 
Peas sprouts 

Mầm Bông Cải Xanh 
         broccoli sprouts 

Mầm Đậu Xanh 
Mung Beans Sprouts 

    

Mầm Cải Tím 
Radish Sprouts 

Mầm Cải Trắng 
Raphanus sativus 

Mầm Cải Xanh 
mustard green Sprouts 

Mầm Hướng Dương 
Sunflower sprouts 
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Kèo Nèo 
Yellow burrhead 

Hẹ Ăn Bông 
Garlic Chives 

Hẹ Ăn Lá 
garlic chives 

Ngò Gai 

Culantro 

    

Hành Hương 
Green Onion 

Hành Hương Gốc Tím 
Green Onion 

Hành Boaro/Tỏi Tây 
 Allium Porum 

Quế Tây Italy 

Italy Basil 

    

Ngò Rí Ta 

Coriander Cilantro 

Vietnam 

Ngò Tây-Mùi Tây 

Parsley 
Cần Tây 
celery 

Thì Là 
Dill 

    

Quế (Ăn Phở) 

Sweet Basil 

Rau Thơm/ É Trắng 

        Local Basil 
 

Mùi Cồn Tía/Mùi Ta 
Coriander 

Cần Tàu/Mùi Tàu 
Cilantro celery 
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Húng Chanh/Tần Dầy Lá 

Clemon Balm 
Rau Thơm Mè /Lá Mè 
Korean Green Perilla 

Tía Tô Nhật 
Perilla 

Tía Tô Tím 
Perilla 

  

 
 

 

Húng Lủi  

             Peppermint 

Rau Thơm Wild Rocket 
Arugula Rocket 

Kinh Giới 

Vietnamese balm 
 

    

Rổ Trồng Thủy Canh 
$4/20 cái 

Kéo Căt Cành 
$7.00  

Kéo Thép Đa Năng 
$7.00 

Lưỡi Liềm 
$5.00 

 

   

Thuốc Kích Rễ 100gr 
$ 6.00 

   



22 
 

 


